
LÊ VŨ TRƯỜNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ Đ, ĐT 23E

TOÁN CAO CẤP

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1
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CẦN
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6.35.36.710.025/11/2005AnhNguyễn Hoài03032313821

7.98.07.310.028/01/2005ÂnNguyễn Ngọc Phúc03032313832

8.18.17.710.031/07/2005BảoĐàm Quang03032313843

9.09.08.710.013/03/2003BảoKhay Văn03032313854

7.46.77.710.003/09/2005BảoMai Gia03032313865

7.05.48.310.019/09/2005BảoPhạm Lê Gia03032313876

6.55.37.010.026/03/2005BìnhNguyễn Hữu03032313887

6.25.17.76.011/11/2003BìnhTrần Văn03032313898

7.76.88.310.001/09/2005DuyLê Nhựt03032313909

7.36.08.310.025/06/2005DuyNguyễn Quốc030323139110

6.06.64.310.006/03/2005DuyPhạm Đức030323139211

6.65.86.710.011/06/2005DuyTrần Cao Khánh030323139412

0.00.00.00.007/06/1999ĐạtLại Tấn030323139513

5.42.97.310.001/09/2005ĐạtLương Thành030323139614

8.58.68.010.007/12/2005ĐạtNguyễn Thành030323139715

5.73.37.710.005/01/2005ĐạtPhạm Tiến030323139816

5.23.36.310.011/12/2005ĐạtPhạm Tiến030323139917

9.19.68.310.010/02/2005ĐăngLương Minh030323140018

5.04.54.310.005/06/2003HàoĐinh Văn030323140119

8.59.17.310.018/04/2005HảiCù Minh030323140220

6.52.910.010.030/11/2003HảoHồ Đức030323140321

5.84.76.010.014/09/2005HiềnNguyễn Thanh030323140422

9.610.09.010.012/08/2005HiềnNguyễn Thanh030323140523

8.27.98.010.019/02/2005HiếuLê Trung030323140624

7.17.46.010.028/02/2005HiếuNguyễn Văn030323140725

4.93.65.310.024/01/2005HoàngLê Minh030323140826

0.00.00.00.03/10/2005HóaLại Văn030323141027

6.45.27.010.016/02/2005HuyLại Nguyễn Quốc030323141128

1.20.03.00.003/08/2005HưởngNguyễn Thanh030323141229

8.59.37.010.031/12/2004KhangBùi Ngọc Anh030323141330

8.09.06.310.012/11/2005KhảiChâu Hoàng030323141431

6.95.77.710.010/08/2005KhiêmNguyễn Thanh030323141532

5.72.48.710.028/11/2005KhiêmPhan Đông030323141633
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8.68.38.710.010/05/2005KhoaNguyễn Xuân030323141734

6.97.35.710.006/09/2005KhoaPhạm Anh030323141835

5.12.07.710.005/02/2005KhoaTrần Anh030323141936

0.00.00.00.007/01/2005KhoaTrần Đăng030323142037

8.48.18.310.001/12/2005KiệtTrần Văn030323142138

8.57.89.010.011/07/2005LậpBùi Văn030323142239

0.00.00.00.019/11/2005LêTrương Quang030323142340

8.78.58.710.013/05/2005LiêmSầm Thanh030323142441

1.20.03.00.011/08/2005LinhHoàng Trọng030323142542

5.84.26.710.030/03/2005LongVũ Nam Gia030323142643

5.63.17.710.028/01/2004LộcHuỳnh Vĩnh030323142744

8.18.67.010.005/02/2005MinhPhạm Nguyễn Hoàng030323142845

0.00.00.00.026/09/2005MinhTrần Quang030323142946

0.90.02.30.011/12/2005NghĩaNguyễn Trọng030323143047

8.17.78.010.016/12/2005NghĩaTrần Trọng030323143148

7.86.68.710.006/09/2005NguyênNguyễn Văn030323143249

8.78.58.710.023/09/2005NguyễnNguyễn Quốc030323143350

0.00.00.00.018/01/2005NhânNguyễn Hồ030323143451

7.26.27.710.022/02/2005NhựtLê Minh030323143652

6.77.36.06.025/08/2005PhongPhan Thanh030323143753

6.94.98.710.027/05/2005PhúcLê Minh030323143854

4.42.75.010.010/07/2005QuangĐỗ Minh030323143955

6.54.18.710.011/08/2005QuangLê Thế030323144056

6.45.46.710.010/02/2005QuangMai Thanh030323144157

8.28.87.010.009/10/2005QuangNguyễn Thanh030323144258

5.63.86.710.007/02/2005QuânPhạm Vũ Minh030323144359

0.00.00.00.020/12/2005QuânPhạm Minh030323144460

5.74.86.76.016/02/2005SơnKiều Tấn Thái030323144661

4.22.15.310.006/12/2004SơnNguyễn Thanh030323144762

5.84.58.32.009/08/2005TàiNguyễn Thành030323144863

0.70.01.70.017/02/2005TânVõ Minh030323144964

10.010.010.010.016/02/2004TháiPhạm Hồng030323145065

1.80.93.30.015/12/2005ThiênVăn Thừa030323145166

5.42.77.710.026/12/2005ThịnhLê Trường030323145267

6.95.38.010.030/12/2005ThôngVõ Duy030323145368

8.37.39.010.025/11/2005ThuậnPhạm Minh030323145469

8.98.59.010.002/01/2005ThuậnTrần Minh030323145570

7.15.68.310.017/10/2005ThứcVũ Thành030323145671

8.28.37.710.026/05/1999TiềnLê Văn030323145772

7.47.27.010.007/10/2005TiềnTrần Tấn030323145873
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8.88.98.310.001/10/2005TínhĐặng Khánh030323145974

9.710.09.310.020/04/1999ToànLê Sỉ030323146075

6.63.99.010.020/05/2005TràVõ Hà Thanh030323146176

4.91.77.710.002/02/2005TriếtNguyễn Minh030323146277

4.86.03.06.027/04/2005TriệuPhạm Cao030323146378

0.80.02.00.002/02/2005TrọngNguyễn Kim030323146479

0.00.00.00.030/12/2005TrườngMai Minh030323146580

6.45.07.310.015/03/2003TuấnĐỗ Hoàng Anh030323146681

3.51.34.710.030/04/2005TuấnNguyễn Công030323146782

8.28.08.010.024/10/2005TuấnNguyễn Hoàng030323146883

8.98.59.010.011/10/2005TuấnPhạm Anh030323146984

8.58.49.36.022/02/2005TùngĐoàn Thanh030323147085

8.68.68.310.017/08/2005TươngPhan Văn030323147186

1.20.03.00.029/08/2005VỹMù Chí030323147387

9.09.08.710.026/04/2004VỹNguyễn Văn030323147488

HG-CÐĐ,ĐT20E-
TCC4.71.87.010.026/04/2002BắcLê Xuân030320141489

HG-
CÐĐ,ĐT20ĐTG-

TCC
7.36.87.310.004/01/2002ThắngPhạm Phương030320148990

HG-CÐĐ,ĐT22E-
TCC5.25.83.310.025/10/2004HiểnNguyễn Võ Vĩ030322135691

HG-CÐĐ,ĐT22E-
TCC5.03.06.310.021/10/2004LuânPhạm Hữu030322136792

HG-CÐĐ,ĐT22E-
TCC0.00.00.00.025/03/2004TríĐỗ Minh030322139993

HG-CÐĐ,ĐT22E-
TCC3.80.66.310.023/03/2004TrườngThái Thoại Nhật030322140794

GIÁO VIÊN BỘ MÔN
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KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 23 tháng 02 năm 2024

16(17%)8(8.5%)15(16%)16(17%)11(11.7%)22(23.4%)6(6.4%)94(100%)Số lượng (Tỉ lệ)
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